
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Nữ Chuyên môn Tin học
Ngoại 

Ngữ

1 Lê Thị Mỹ Nghệ 04/06/1993 094193007868

xã Thạnh Thới 

Thuận, huyện 

Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Đại học
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN01

2 Lê Hồng Tiến 1983 092083015370
Hưng Phú, 

Cần Thơ
Kinh Cử nhân

A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN02

3 Nguyễn Hữu Tiến 25/05/1991 089091001409

xã Phú Vĩnh, 

thị xã Tân 

Châu, tỉnh An 

Giang

Kinh Cử nhân
B-Anh 

văn
Anh văn không NN03

4 Quách Văn Hạo 01/01/1980 094080001449

thị trấn Kế 

Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Cử nhân
A-Tin 

học
B1 Anh văn không NN04

        SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT            

 HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

Ghi 

chú
Tên

Trình độ

Số CCCD Quê quán Dân tộc
Đăng ký dự 

thi

Ngày , tháng, năm sinh

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT

STT Họ và chữ lót

của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT )

DANH SÁCH

THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

KỲ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo thông báo số       /TB-HĐXTVC ngày    tháng 12  năm 2024 

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số báo 

danh



Nam Nữ Chuyên môn Tin học
Ngoại 

Ngữ

Ghi 

chú
Tên

Trình độ

Số CCCD Quê quán Dân tộc
Đăng ký dự 

thi

Ngày , tháng, năm sinh

STT Họ và chữ lót

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số báo 

danh

5 Trương Ngọc Hân 06/02/1986 094186011825

xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Đại học
B-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN05

6 Nguyễn Văn Trường 10/02/1990 094090004054

xã Mỹ Bình, 

thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

Kinh Cử nhân
B-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN06

7 Nguyễn Văn Lắng 04/02/1979 094079019086

xã Hoaf Tú 2. 

huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Cử nhân
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN07

8 Nguyễn Khắc Trường 13/06/1981 094081004630

xã Thới An 

Hội, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

Kinh Cử nhân
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN08

9 Nguyễn Việt Đáo 01/02/1987 093087006106

xã Vị Trung, 

huyện Vị 

Thủy, tỉnh 

Hậu Giang

Kinh Đại học
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN09

10 Nguyễn Minh Tuấn 13/02/1987 094087009639

xã Thạnh Thới 

An, huyện 

Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Đại học
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN10



Nam Nữ Chuyên môn Tin học
Ngoại 

Ngữ

Ghi 

chú
Tên

Trình độ

Số CCCD Quê quán Dân tộc
Đăng ký dự 

thi

Ngày , tháng, năm sinh

STT Họ và chữ lót

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số báo 

danh

11 Phạm Quang Thuận 19/04/1979 094079012338

thị trấn Kế 

Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Đại học

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

B-Anh 

văn
Anh văn không NN11

12 Châu An Khoa 01/01/1987 094087008954

Phường 1, 

Thành phố 

Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Kinh Đại học
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN12

13 Huỳnh Thanh Nghĩa 04/11/1981 094081014890

xã An Lạc 

Tây, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

Kinh Đại học
A-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN13

14 Hồ Hoàng Nam 30/12/1993 094093004889

xã Tân Thạnh, 

huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Kinh Đại học không không Anh văn không NN14

15 Ung Minh Thống 01/01/1977 094077013455

xã Xuân Hòa, 

huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

Kinh Đại học không không Anh văn không NN15

16 Nguyễn Tấn Phong 15/10/1982 094082004745

Thị trấn Phú 

Lộc, huyện 

Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

Kinh Đại học không không Anh văn không NN16



Nam Nữ Chuyên môn Tin học
Ngoại 

Ngữ

Ghi 

chú
Tên

Trình độ

Số CCCD Quê quán Dân tộc
Đăng ký dự 

thi

Ngày , tháng, năm sinh

STT Họ và chữ lót

Đối 

tượng 

ưu tiên

Số báo 

danh

17 Trần Ngọc Thái 09/11/1982 094082011604

xã Phú Tâm, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Kinh Đại học

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

B-Anh 

văn
Anh văn không NN17

18 Nguyễn Văn Tuấn 20/10/1986 093086006662

xã Phương 

Phú, huyện 

Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu 

Giang

Kinh Đại học
B-Tin 

học

B-Anh 

văn
Anh văn không NN18

19 Nguyễn Thanh Hoàng 23/09/1987 094087002333

Thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Kinh Đại học không không Anh văn không NN19


